

	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1669/QĐ-UBND
	Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 26 tháng 6 năm 2018 


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 266/TTr-SNV ngày 12 tháng 6 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 08 (tám) thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Bãi bỏ 09 thủ tục hành chính về lĩnh vực tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành theo Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực nội vụ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu .

Quyết định và nội dung Phụ lục kèm theo Quyết định này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, địa chỉ: www.baria-vungtau.gov.vn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH




Đặng Minh Thông


PHỤ LỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)
PHẦN I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
	Stt
	Tên thủ tục hành chính

	I. Lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

	1
	Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

	2
	Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

	3
	Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

	4
	Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện

	5
	Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

	6
	Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

	7
	Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

	8
	Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc


2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
	Stt
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên văn bản quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC

	1
	T-VTB-289559-TT
	Thủ tục Cấp đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 

Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017của Chính phủ

	2
	T-VTB-289558-TT
	Thủ tục Cấp đăng ký hội đoàn tôn giáocó phạm vi hoạt độngtrong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	

	3
	T-VTB-289562-TT
	Thủ tục Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
	

	4
	T-VTB-289563-TT
	Thủ tục Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	

	5
	T-VTB-289567-TT
	Thủ tục Chấp thuận tổ chức hội nghị, địa hội của tổ chức tôn giáo cơ sở
	

	6
	T-VTB-289571-TT
	Thủ tục Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vị một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	

	7
	T-VTB-289573-TT
	Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo , truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo
	

	8
	T-VTB-289576-TT
	Thủ tục tiếp nhận thông báo về việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng , tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện
	

	9
	T-VTB-289560-TT
	Thủ tục Tiếp nhận thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
	


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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     ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 



Số: 1669/Qð-UBND       Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 26 tháng 6 năm 2018 



QUYẾT ðỊNH 
Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới và thủ tục hành chính 



bị bãi bỏ lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 



 



CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 



 



Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 



Căn cứ Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016; 



Căn cứ Nghị ñịnh số 162/2017/Nð-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; 



Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị ñịnh số 48/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2013 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh liên quan ñến 
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị ñịnh số 92/2017/Nð-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh liên quan ñến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 



Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 
hành chính; 



Căn  cứ Quyết ñịnh số 199/Qð-BNV ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn 
giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ; 



Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 266/TTr-SNV ngày 12 
tháng 6  năm 2018, 



 



QUYẾT ðỊNH: 



 



ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này 08 (tám) thủ tục hành chính ban 
hành mới lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân 
dân cấp huyện, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo).  
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Bãi bỏ 09 thủ tục hành chính về lĩnh vực tôn giáo thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành theo Quyết 
ñịnh số 16/Qð-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực nội vụ 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu . 



Quyết ñịnh và nội dung Phụ lục kèm theo Quyết ñịnh này ñược ñăng tải trên 
Cổng thông tin ñiện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ñịa chỉ: www.baria-vungtau.gov.vn. 



ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.    



ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Thủ 
trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 



                          KT.CHỦ TỊCH 
                          PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
        
                                                                        ðặng Minh Thông 











36 CÔNG BÁO/Số 19/Ngày 23-7-2018



 



PHỤ LỤC 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  



LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 
QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 



(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1669/Qð-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2018 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) 



 



PHẦN I 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 



 
1. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực tín ngưỡng, tôn 



giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu 



  
Stt Tên thủ tục hành chính 
   I. Lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo 



   1 
Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy ñịnh tại khoản 2 
ðiều 41 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 



2 
Thủ tục thông báo danh mục hoạt ñộng tôn giáo ñối với tổ chức có ñịa bàn 
hoạt ñộng tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện 



   3 
Thủ tục thông báo danh mục hoạt ñộng tôn giáo bổ sung ñối với tổ chức có ñịa 
bàn hoạt ñộng tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện 



  4 
Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức 
tôn giáo trực thuộc có ñịa bàn hoạt ñộng ở một huyện 



5 
Thủ tục ñề nghị tổ chức ñại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 
thuộc, tổ chức ñược cấp chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng tôn giáo có ñịa bàn 
hoạt ñộng ở một huyện 



   6 
Thủ tục ñề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, ñịa ñiểm hợp pháp ñã 
ñăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện 



  7 
Thủ tục ñề nghị giảng ñạo ngoài ñịa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, ñịa ñiểm 
hợp pháp ñã ñăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện 



   8 



Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài ñịa bàn một xã nhưng trong ñịa 
bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố 
trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 
trực thuộc 



 











CÔNG BÁO/Số 19/Ngày 23-7-2018 37



  



 



 



2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
 



Stt 



 
Số hồ sơ TTHC 



 
Tên thủ tục hành chính 



Tên văn bản 
quy ñịnh việc 
bãi bỏ, hủy 
bỏ TTHC 



1 



 
T-VTB-289559-TT 



Thủ tục Cấp ñăng ký hoạt ñộng dòng tu, 
tu viện và các tổ chức tu hành tập thể 
khác có phạm vi hoạt ñộng trong một 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 



2 
 



T-VTB-289558-TT 
Thủ tục Cấp ñăng ký hội ñoàn tôn giáocó 
phạm vi hoạt ñộngtrong một huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 



3 
T-VTB-289562-TT Thủ tục ðăng ký thuyên chuyển nơi hoạt 



ñộng tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành 



4 



 
T-VTB-289563-TT 



Thủ tục Chấp thuận hoạt ñộng tôn giáo 
ngoài chương trình ñã ñăng ký của tổ 
chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của 
tín ñồ trong huyện, quận, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh 



5 
T-VTB-289567-TT Thủ tục Chấp thuận tổ chức hội nghị, ñịa 



hội của tổ chức tôn giáo cơ sở 



6 



 
T-VTB-289571-TT 



Thủ tục Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra 
ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của 
tín ñồ trong phạm vị một huyện, quận, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh 



7 
 



T-VTB-289573-TT 
Thủ tục chấp thuận việc giảng ñạo , 
truyền ñạo của chức sắc, nhà tu hành 
ngoài cơ sở tôn giáo 



8 



 
 



T-VTB-289576-TT 



Thủ tục tiếp nhận thông báo về việc tổ 
chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng , tổ 
chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một 
xã nhưng trong phạm vi một huyện 



9 
 



T-VTB-289560-TT 
Thủ tục Tiếp nhận thông báo về việc 
thuyên chuyển nơi hoạt ñộng tôn giáo 
của chức sắc, nhà tu hành 



 
 
 
 
 
 
 
 



Luật Tín 
ngưỡng, tôn 



giáo năm 2016 
 
 



Nghị ñịnh số 
162/2017/Nð-



CP ngày 
30/12/2017của 



Chính phủ 
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PHẦN II 



NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 



LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 



 



1. Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy ñịnh tại 
khoản 2 ðiều 41 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 



a) Trình tự thực hiện: 



Chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai giảng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 
trực thuộc mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 41 của Luật 
Tín ngưỡng, tôn giáo gửi văn bản thông báo ñến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi mở 
lớp. 



b) Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 ñến 11 giờ 
30, chiều từ 13 giờ 30 ñến 17 giờ 00 (Từ thứ 2 ñến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ, 
Tết). 



c) Cách thức thực hiện: Gửi văn bản thông báo trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả cấp huyện; qua ñường bưu ñiện.  



Văn bản thông báo phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Nếu gửi 
qua ñường bưu ñiện, ngày tiếp nhận văn bản thông báo ñược tính theo ngày ghi trên 
dấu công văn ñến. 



Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
huyện. 



d) Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo nêu rõ tên lớp, ñịa ñiểm, lý do, thời 
gian học, nội dung, chương trình, thành phần tham dự, danh sách giảng viên. 



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 



ñ) Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận ñược 
văn bản thông báo hợp lệ (Thời hạn giải quyết tối ña không quá 10 ngày). 



e) ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 41 của 
Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. 



g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 



- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ. 



- Mức ñộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Mức ñộ 2. 



h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận của Ủy ban 
nhân dân cấp huyện về việc tiếp nhận thông báo. 











CÔNG BÁO/Số 19/Ngày 23-7-2018 39



  



 



 



Văn bản thông báo ñược lưu tại Phòng Nội vụ ñể thực hiện công tác quản lý 
nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. 



i) Lệ phí: Không có. 



k) Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Nội dung văn bản thông báo theo quy ñịnh tại 
khoản 2 ðiều 41 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. 



l) Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai giảng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo. 



- Trường hợp việc mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo vi phạm quy ñịnh tại ðiều 5 
của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản yêu cầu tổ 
chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc không tổ chức hoặc dừng việc mở lớp bồi 
dưỡng. 



m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 



- Nghị ñịnh số 162/2017/Nð-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy ñịnh chi 
tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. 



- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ 
hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 
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2. Thủ tục thông báo danh mục hoạt ñộng tôn giáo ñối với tổ chức có ñịa 
bàn hoạt ñộng tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện 



a) Trình tự thực hiện: 



Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức ñược cấp chứng nhận 
ñăng ký hoạt ñộng tôn giáo có ñịa bàn hoạt ñộng tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện 
gửi văn bản thông báo về danh mục hoạt ñộng tôn giáo diễn ra hằng năm ñến Ủy ban 
nhân dân cấp huyện. 



b) Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 ñến 11 giờ 
30, chiều từ 13 giờ 30 ñến 17 giờ 00 (Từ thứ 2 ñến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ, 
Tết). 



c) Cách thức thực hiện: Gửi văn bản thông báo trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả cấp huyện; qua ñường bưu ñiện.  



Văn bản thông báo phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Nếu gửi 
qua ñường bưu ñiện, ngày tiếp nhận văn bản thông báo ñược tính theo ngày ghi trên 
dấu công văn ñến. 



Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
huyện. 



d) Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo 
(nếu có). 



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 



ñ) Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận ñược 
văn bản thông báo hợp lệ (Thời hạn giải quyết tối ña không quá 07 ngày). 



e) ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc, tổ chức ñược cấp chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng tôn giáo có ñịa bàn 
hoạt ñộng tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. 



g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 



- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ. 



- Mức ñộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Mức ñộ 2. 



h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận của Ủy ban 
nhân dân cấp huyện về việc tiếp nhận thông báo. 



Văn bản thông báo ñược lưu tại Phòng Nội vụ ñể thực hiện công tác quản lý 
nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. 



i) Lệ phí: Không có. 



k) Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 
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Thông báo danh mục hoạt ñộng tôn giáo hằng năm hoặc danh mục hoạt ñộng 
tôn giáo bổ sung (Mẫu B30, Phụ lục Nghị ñịnh số 162/2017/Nð-CP ngày 
30/12/2017). 



l) Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ñược công nhận, chấp thuận hoặc ñược cấp 
chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng tôn giáo, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, 
tổ chức ñược cấp chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng tôn giáo có ñịa bàn hoạt ñộng tôn 
giáo ở nhiều xã thuộc một huyện có trách nhiệm gửi văn bản thông báo danh mục 
hoạt ñộng tôn giáo diễn ra hằng năm ñến Ủy ban nhân dân cấp huyện. 



- Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực, tổ 
chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức ñã ñược cấp chứng nhận ñăng ký 
hoạt ñộng tôn giáo có ñịa bàn hoạt ñộng tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện trước 
ngày Luật có hiệu lực có trách nhiệm thông báo danh mục hoạt ñộng tôn giáo diễn ra 
hằng năm ñến Ủy ban nhân dân cấp huyện. 



- Việc thông báo danh mục hoạt ñộng tôn giáo diễn ra hằng năm chỉ thực hiện 
một lần. ðối với các hoạt ñộng tôn giáo không có trong danh mục ñã thông báo thì 
người ñại diện tổ chức có trách nhiệm gửi văn bản thông báo bổ sung ñến Ủy ban 
nhân dân cấp huyện. 



m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 



- Nghị ñịnh số 162/2017/Nð-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy ñịnh chi 
tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. 



- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ 
hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 
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Mẫu B30 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 



____________________________________ 



...(1)…, ngày……tháng……năm…… 
 
 



THÔNG BÁO 
Danh mục hoạt ñộng tôn giáo hằng năm  



hoặc danh mục hoạt ñộng tôn giáo bổ sung 
___________ 



 
 



Kính gửi: ……….(2)………. 
 



Tên tổ chức (chữ in hoa):…….………………… (3)…………………….... 
Trụ sở:………..………………………………………………………… ... 
Thông báo danh mục hoạt ñộng ...(4)... với các nội dung sau: 



 
TT Tên các hoạt 



ñộng tôn giáo 
Thời gian 
tổ chức 



ðịa ñiểm diễn ra hoạt 
ñộng tôn giáo 



Ghi chú 



1     
2     
...     
N     



 
 



 
 TM. TỔ CHỨC (3) 



(Chữ ký, dấu) 
 



(1) ðịa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc 
tổ chức ñược cấp chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng tôn giáo. 



(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương ñối vớiviệc 
thông báo danh mục hoạt ñộng tôn giáo (hoặc hoạt ñộng tôn giáo bổ sung) của tổ 
chức có ñịa bàn hoạt ñộng tôn giáo ở nhiều tỉnh; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, 
tôn giáo cấp tỉnh ñối với việc thông báo danh mục hoạt ñộng tôn giáo (hoặc hoạt 
ñộng tôn giáo bổ sung) củatổ chức có ñịa bàn hoạt ñộng tôn giáo ở nhiều huyện 
thuộc một tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện ñối với việc thông báo danh mục hoạt 
ñộng tôn giáo (hoặc hoạt ñộng tôn giáo bổ sung) của tổ chức có ñịa bàn hoạt ñộng 
tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ñối vớiviệc thông báo 
danh mục hoạt ñộng tôn giáo (hoặc hoạt ñộng tôn giáo bổ sung) của tổ chức có ñịa 
bàn hoạt ñộng tôn giáo ở một xã.  



(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức ñược cấp chứng 
nhận ñăng ký hoạt ñộng tôn giáo.  



(4) Hoạt ñộng tôn giáo hằng năm hoặc hoạt ñộng tôn giáo bổ sung. 
 











CÔNG BÁO/Số 19/Ngày 23-7-2018 43



  



 



 



3. Thủ tục thông báo danh mục hoạt ñộng tôn giáo bổ sung ñối với tổ chức 
có ñịa bàn hoạt ñộng tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện 



a) Trình tự thực hiện: 



Chậm nhất là 20 ngày trước khi diễn ra hoạt ñộng tôn giáo không có trong 
danh mục ñã thông báo hằng năm, người ñại diện của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc, tổ chức ñược cấp chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng tôn giáo có ñịa bàn 
hoạt ñộng tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện gửi văn bản thông báo bổ sung ñến 
Ủy ban nhân dân cấp huyện. 



b) Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 ñến 11 giờ 
30, chiều từ 13 giờ 30 ñến 17 giờ 00 (Từ thứ 2 ñến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ, 
Tết). 



c) Cách thức thực hiện: Gửi văn bản thông báo trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả cấp huyện; qua ñường bưu ñiện. 



Văn bản thông báo phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Nếu gửi 
qua ñường bưu ñiện, ngày tiếp nhận văn bản thông báo ñược tính theo ngày ghi trên 
dấu công văn ñến. 



Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
huyện. 



d) Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo 
(nếu có). 



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 



ñ) Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận ñược 
văn bản thông báo hợp lệ (Thời hạn giải quyết tối ña không quá 10 ngày). 



e) ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người ñại diện của tổ chức tôn 
giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức ñược cấp chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng 
tôn giáo bổ sung hoạt ñộng tôn giáo không có trong danh mục ñã thông báo hằng 
năm. 



g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 



- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ. 



- Mức ñộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Mức ñộ 2. 



h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận của Ủy ban 
nhân dân cấp huyện về việc tiếp nhận thông báo. 



Văn bản thông báo ñược lưu tại Phòng Nội vụ ñể thực hiện công tác quản lý 
nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. 



i) Lệ phí: Không có. 
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k) Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 



Thông báo danh mục hoạt ñộng tôn giáo hằng năm hoặc danh mục hoạt ñộng 
tôn giáo bổ sung (Mẫu B30, Phụ lục Nghị ñịnh số 162/2017/Nð-CP ngày 
30/12/2017). 



l) Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



Chậm nhất là 20 ngày trước khi diễn ra hoạt ñộng tôn giáo không có trong 
danh mục ñã thông báo hằng năm, người ñại diện của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc, tổ chức ñược cấp chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng tôn giáo có ñịa bàn 
hoạt ñộng tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện có trách nhiệm gửi văn bản thông báo 
bổ sung ñến Ủy ban nhân dân cấp huyện. 



m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 



- Nghị ñịnh số 162/2017/Nð-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy ñịnh chi 
tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. 



- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ 
hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 
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                                                                                                          Mẫu B30 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 



____________________________________ 



...(1)…, ngày……tháng……năm…… 
 
 



THÔNG BÁO 
Danh mục hoạt ñộng tôn giáo hằng năm  



hoặc danh mục hoạt ñộng tôn giáo bổ sung 
___________ 



 
Kính gửi: ……….(2)………. 



 
Tên tổ chức (chữ in hoa):…….………………… (3)…………………….... 
Trụ sở:………..………………………………………………………… ... 
Thông báo danh mục hoạt ñộng ...(4)... với các nội dung sau: 



 
TT Tên các hoạt 



ñộng tôn giáo 
Thời gian 
tổ chức 



ðịa ñiểm diễn ra hoạt 
ñộng tôn giáo 



Ghi chú 



1     
2     
...     
N     



 
 



 
 TM. TỔ CHỨC (3) 



(Chữ ký, dấu) 
 



(1) ðịa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc 
tổ chức ñược cấp chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng tôn giáo. 



(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương ñối vớiviệc 
thông báo danh mục hoạt ñộng tôn giáo (hoặc hoạt ñộng tôn giáo bổ sung) của tổ 
chức có ñịa bàn hoạt ñộng tôn giáo ở nhiều tỉnh; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, 
tôn giáo cấp tỉnh ñối với việc thông báo danh mục hoạt ñộng tôn giáo (hoặc hoạt 
ñộng tôn giáo bổ sung) củatổ chức có ñịa bàn hoạt ñộng tôn giáo ở nhiều huyện thuộc 
một tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện ñối với việc thông báo danh mục hoạt ñộng tôn 
giáo (hoặc hoạt ñộng tôn giáo bổ sung) của tổ chức có ñịa bàn hoạt ñộng tôn giáo ở 
nhiều xã thuộc một huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ñối vớiviệc thông báo danh mục 
hoạt ñộng tôn giáo (hoặc hoạt ñộng tôn giáo bổ sung) của tổ chức có ñịa bàn hoạt 
ñộng tôn giáo ở một xã.  



(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức ñược cấp chứng 
nhận ñăng ký hoạt ñộng tôn giáo.  



(4) Hoạt ñộng tôn giáo hằng năm hoặc hoạt ñộng tôn giáo bổ sung. 
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4. Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ 



chức tôn giáo trực thuộc có ñịa bàn hoạt ñộng ở một huyện 



a) Trình tự thực hiện: 



Chậm nhất là 20 ngày trước ngày tổ chức hội nghị, tổ chức tôn giáo, tổ chức 
tôn giáo trực thuộc có ñịa bàn hoạt ñộng tôn giáo ở một huyện gửi văn bản thông báo 
về việc tổ chức hội nghị thường niên ñến Ủy ban nhân dân cấp huyện. 



b) Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 ñến 11 giờ 
30, chiều từ 13 giờ 30 ñến 17 giờ 00 (Từ thứ 2 ñến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ, 
Tết). 



c) Cách thức thực hiện: Gửi văn bản thông báo trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả cấp huyện; qua ñường bưu ñiện.  



Văn bản thông báo phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Nếu gửi 
qua ñường bưu ñiện, ngày tiếp nhận văn bản thông báo ñược tính theo ngày ghi trên 
dấu công văn ñến. 



Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
huyện. 



d) Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo 
(nếu có). 



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 



ñ) Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận ñược 
văn bản thông báo hợp lệ (Thời hạn giải quyết tối ña không quá 07 ngày). 



e) ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc có ñịa bàn hoạt ñộng tôn giáo ở một huyện tổ chức hội nghị thường niên. 



g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 



- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ. 



- Mức ñộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Mức ñộ 2. 



h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận của Ủy ban 
nhân dân cấp huyện về việc tiếp nhận thông báo. 



Văn bản thông báo ñược lưu tại Phòng Nội vụ ñể thực hiện công tác quản lý 
nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. 



i) Lệ phí: Không có. 



k) Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 
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Thông báo tổ chức hội nghị thường niên (Mẫu B31, Phụ lục Nghị ñịnh số     
162/2017/Nð-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017). 



l) Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chậm nhất là 20 ngày 
trước ngày tổ chức hội nghị, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có ñịa bàn 
hoạt ñộng tôn giáo ở một huyện có trách nhiệm gửi văn bản thông báo về việc tổ 
chức hội nghị thường niên ñến Ủy ban nhân dân cấp huyện. 



m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 



- Nghị ñịnh số 162/2017/Nð-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy ñịnh chi 
tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. 



- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ 
hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 
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Mẫu B31 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 



___________________________________ 



...(1)…, ngày……tháng……năm…… 
 
 



THÔNG BÁO 
Tổ chức hội nghị thường niên  



__________ 



 
Kính gửi: ……….(2)………. 



 
Tên tổ chức (chữ in hoa): ………………….............(3)............................... 
Trụ sở: …………………………………………………………………… 
Thông báo về việc tổ chức hội nghị thường niên với các nội dung sau: 
Nội dung: ………………………………………………............................ 
Thời gian: ………………………………………………........................... 
ðịa ñiểm: ………………………………………………............................ 
Văn bản kèm theo gồm: Dự kiến thành phần, số lượng người tham dự; chương 



trình tổ chức hội nghị thường niên. 
 



 
 
 



TM. TỔ CHỨC (3) 
(Ký, ghi rõ họ tên, dấu) 



 



 



(1) ðịa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc. 
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương ñối với việc tổ 



chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức 
ñược cấp chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng tôn giáo có ñịa bàn hoạt ñộng ở nhiều tỉnh; 
cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh ñối với việc tổ chức hội nghị 
thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức ñược cấp 
chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng tôn giáo có ñịa bàn hoạt ñộng ở nhiều huyện thuộc 
một tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện ñối với việc tổ chức hội nghị thường niên của 
tổ chức tôn giáo trực thuộc có ñịa bàn hoạt ñộng ở một huyện. 



 (3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức ñược cấp chứng 
nhận ñăng ký hoạt ñộng tôn giáo. 
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5. Thủ tục ñề nghị tổ chức ñại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 
trực thuộc, tổ chức ñược cấp chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng tôn giáo có ñịa bàn 
hoạt ñộng ở một huyện 



a) Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức ñược cấp 
chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng tôn giáo chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của 
pháp luật. 



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. 



Công chức có trách nhiệm tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu: 
Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp (ñối 
với hồ sơ nộp trực tiếp). Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức 
tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn ñể người ñến nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo ñúng quy ñịnh 
hoặc thông báo bằng văn bản (ñối với hồ sơ nộp qua ñường bưu ñiện) cho tổ chức ñể 
hoàn chỉnh hồ sơ.   



- Bước 3: 



+ Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm ñịnh hồ sơ, trình Ủy 
ban nhân dân cấp huyện. 



+ Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ Tờ trình của Phòng Nội vụ chấp thuận 
hoặc không chấp thuận về việc tổ chức ñại hội. Trường hợp từ chối ñề nghị phải trả 
lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân 
dân cấp huyện. 



 Công chức có trách nhiệm trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và tiến hành trả kết quả 
cho người ñến nhận. 



b) Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 ñến 11 giờ 
30, chiều từ 13 giờ 30 ñến 17 giờ 00 (Từ thứ 2 ñến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ, 
Tết). 



c) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, qua ñường bưu ñiện. Nếu gửi 
qua ñường bưu ñiện, ngày tiếp nhận hồ sơ ñược tính theo ngày ghi trên dấu công văn 
ñến. 



d) Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Thành phần hồ sơ:  



+ Văn bản ñề nghị (theo mẫu); 



+ Báo cáo tổng kết hoạt ñộng của tổ chức; 



+ Dự thảo hiến chương hoặc hiến chương sửa ñổi (nếu có). 



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 



ñ) Thời hạn giải quyết: 25 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ ñề nghị hợp lệ. 











50 CÔNG BÁO/Số 19/Ngày 23-7-2018



 



e) ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc, tổ chức ñược cấp chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng tôn giáo có ñịa bàn 
hoạt ñộng ở một huyện tổ chức ñại hội. 



g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  



- Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 



- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ. 



- Mức ñộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Mức ñộ 2. 



h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 
không chấp thuận về việc tổ chức ñại hội. 



i) Lệ phí: Không có. 



k) Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 



ðề nghị về việc tổ chức ñại hội (Mẫu B33, Phụ lục Nghị ñịnh số 
162/2017/Nð-CP ngày 30/12/2017). 



l) Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 



m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 



- Nghị ñịnh số 162/2017/Nð-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy ñịnh chi 
tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. 



- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ 
hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 
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Mẫu B33 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 



___________________________________ 



...(1)…, ngày……tháng……năm…… 
 
 



ðỀ NGHỊ 
Về việc tổ chức ñại hội 



__________ 



 
Kính gửi: ……….(2)………. 



 
Tên tổ chức (chữ in hoa): ……………….………(3)………………........... 
Trụ sở: …………………………………………………………………… 
ðề nghị về việc tổ chức ñại hội với các nội dung sau: 
Lý do tổ chức: ………………………………………………..................... 
Nội dung: ………………………………………………............................ 
Thời gian: ………………………………………………........................... 
ðịa ñiểm: ………………………………………………............................ 
Văn bản kèm theo gồm: Chương trình tổ chức ñại hội; dự kiến thành phần, số 



lượng người tham dự; báo cáo tổng kết hoạt ñộng của tổ chức; dự thảo hiến chương 
hoặc hiến chương sửa ñổi (nếu có). 



 
 
 
 



TM. TỔ CHỨC (3) 



(Ký, ghi rõ họ tên, dấu) 



 



 



(1) ðịa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc 
tổ chức ñược cấp chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng tôn giáo. 



(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương ñối với việc 
tổ chức ñại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức ñược cấp 
chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng tôn giáocó ñịa bàn hoạt ñộng ở nhiều tỉnh; cơ quan 
chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh ñối với việc tổ chức ñại hội của tổ 
chứctôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức ñược cấp chứng nhận ñăng ký 
hoạt ñộng tôn giáo có ñịa bàn hoạt ñộng ở nhiều huyện thuộc một tỉnh; Ủy ban nhân 
dân cấp huyện ñối với việc tổ chức ñại hội của tổ chức tôn giáo trực thuộc có ñịa bàn 
hoạt ñộng ở một huyện. 



 (3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức ñược cấp chứng 
nhận ñăng ký hoạt ñộng tôn giáo. 
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6. Thủ tục ñề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, ñịa ñiểm hợp pháp 
ñã ñăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện 



a) Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức ñược cấp 
chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng tôn giáo chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của 
pháp luật 



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. 



Công chức có trách nhiệm tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu: 
Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp (ñối 
với hồ sơ nộp trực tiếp). Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức 
tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn ñể người ñến nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo ñúng quy ñịnh 
hoặc thông báo bằng văn bản (ñối với hồ sơ nộp qua ñường bưu ñiện) cho tổ chức ñể 
hoàn chỉnh hồ sơ.   



- Bước 3: 



+ Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm ñịnh hồ sơ trình Ủy 
ban nhân dân cấp huyện. 



+ Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ Tờ trình của Phòng Nội vụ chấp thuận 
hoặc không chấp thuận về việc tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, ñịa ñiểm hợp 
pháp ñã ñăng ký. Trường hợp từ chối ñề nghị phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý 
do. 



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân 
dân cấp huyện. 



 Công chức có trách nhiệm trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và tiến hành trả kết quả 
cho người ñến nhận. 



b) Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 ñến 11 giờ 
30, chiều từ 13 giờ 30 ñến 17 giờ 00 (Từ thứ 2 ñến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ, 
Tết). 



c) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, qua ñường bưu ñiện. Nếu gửi 
qua ñường bưu ñiện, ngày tiếp nhận hồ sơ ñược tính theo ngày ghi trên dấu công văn 
ñến. 



d) Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Thành phần hồ sơ: Văn bản ñề nghị (theo mẫu); 



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 



ñ) Thời hạn giải quyết: 25 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ ñề nghị hợp lệ. 



e) ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc, tổ chức ñược cấp chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng tôn giáo tổ chức 
cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, ñịa ñiểm hợp pháp ñã ñăng ký. 
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g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  



- Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 



- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ. 



- Mức ñộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Mức ñộ 2.  



h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 
không chấp thuận về việc tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, ñịa ñiểm hợp pháp ñã 
ñăng ký. 



i) Lệ phí: Không có. 



k) Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 



ðề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo hoặc ñịa ñiểm hợp pháp ñã ñăng 
ký (Mẫu B34, Phụ lục Nghị ñịnh số 162/2017/Nð-CP ngày 30/12/2017). 



l) Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 



m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 



- Nghị ñịnh số 162/2017/Nð-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy ñịnh chi 
tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. 



- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ 
hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 
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Mẫu B34 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 



____________________________________ 



...(1)…, ngày……tháng……năm…… 
 
 



ðỀ NGHỊ 
Tổ chức cuộc lễngoài cơ sở tôn giáo hoặc ñịa ñiểm hợp pháp ñã ñăng ký 



__________ 



 
 



Kính gửi: ……….(2)………. 
 



Tên tổ chức (chữ in hoa): ………………………(3)………………........... 
Trụ sở: ………………………………………………………………........ 
ðề nghị về việc tổ chức cuộc lễ …(4)… với các nội dung sau: 
Tên cuộc lễ: ……………………………………………………………… 
Người chủ trì: ……………………………………………………………. 
Nội dung: ………………………………………………………………… 
Thời gian thực hiện: …………………………………………………… 
ðịa ñiểm thực hiện: ……………………………………………………… 
Quy mô: ………………………………………………………………… 
Văn bản kèm theo gồm: Chương trình tổ chức cuộc lễ; dự kiến thành phần tham 



dự cuộc lễ. 
 



 
 
 



TM. TỔ CHỨC (3) 



(Chữ ký, dấu) 



 
(1) ðịa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc 



tổ chức ñược cấp chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng tôn giáo. 
(2) Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh nơi dự kiến tổ chức 



cuộc lễ ñối với cuộc lễ có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều 
tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện ñối với cuộc lễ có quy mô tổ chức ở một huyện. 



(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức ñược cấp chứng 
nhận ñăng ký hoạt ñộng tôn giáo. ðối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 
thuộc, người thay mặt tổ chức phải ký tên và ñóng dấu. 



(4) Cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo hoặc ñịa ñiểm hợp pháp ñã ñăng ký. 
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`7. Thủ tục ñề nghị giảng ñạo ngoài ñịa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, ñịa 
ñiểm hợp pháp ñã ñăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện 



a) Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Chức sắc, chức việc, nhà tu hành chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy 
ñịnh của pháp luật. 



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. 



Công chức có trách nhiệm tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu: 
Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp (ñối 
với hồ sơ nộp trực tiếp). Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức 
tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn ñể người ñến nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo ñúng quy ñịnh 
hoặc thông báo bằng văn bản (ñối với hồ sơ nộp qua ñường bưu ñiện) cho chức sắc, 
chức việc, nhà tu hành ñể hoàn chỉnh hồ sơ.   



- Bước 3: 



+ Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm ñịnh hồ sơ trình Ủy 
ban nhân dân cấp huyện. 



+ Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào Tờ trình của Phòng Nội vụ chấp 
thuận hoặc không chấp thuận về việc giảng ñạo ngoài ñịa bàn phụ trách, cuộc lễ 
ngoài cơ sở tôn giáo, ñịa ñiểm hợp pháp ñã ñăng ký. Trường hợp từ chối ñề nghị phải 
trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân 
dân cấp huyện. 



 Công chức có trách nhiệm trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và tiến hành trả kết quả 
cho người ñến nhận. 



b) Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 ñến 11 giờ 
30, chiều từ 13 giờ 30 ñến 17 giờ 00 (Từ thứ 2 ñến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ, 
Tết). 



c) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, qua ñường bưu ñiện. Nếu gửi 
qua ñường bưu ñiện, ngày tiếp nhận hồ sơ ñược tính theo ngày ghi trên dấu công văn 
ñến. 



d) Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Thành phần hồ sơ: Văn bản ñề nghị (theo mẫu); 



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 



ñ) Thời hạn giải quyết: 25 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ ñề nghị hợp lệ. 



e) ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chức sắc, chức việc, nhà tu hành 
giảng ñạo ngoài ñịa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, ñịa ñiểm hợp pháp ñã ñăng ký có 
quy mô tổ chức ở một huyện.  



g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
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- Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 



- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ. 



- Mức ñộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Mức ñộ 2.  



h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 
không chấp thuận về việc giảng ñạo ngoài ñịa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, ñịa ñiểm 
hợp pháp ñã ñăng ký. 



i) Lệ phí: Không có. 



k) Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 



ðề nghị giảng ñạo ngoài ñịa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo hoặc ñịa ñiểm hợp 
pháp ñã ñăng ký (Mẫu B35, Phụ lục Nghị ñịnh số 162/2017/Nð-CP ngày 30 tháng 12 
năm 2017). 



l) Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 



m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 



- Nghị ñịnh số 162/2017/Nð-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy ñịnh chi 
tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. 



- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ 
hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 
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Mẫu B35 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 



___________________________________ 



...(1)…, ngày……tháng……năm…… 
 
 



ðỀ NGHỊ 
Giảng ñạo ngoài ñịa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo  



hoặc ñịa ñiểm hợp pháp ñã ñăng ký 
_____________ 



 
 



Kính gửi:(2)………………………………… 
 



Họ và tên người ñề nghị:............................................................................. 
Chức vụ, phẩm vị:....................................................................................... 
ðịa bàn phụ trách:....................................................................................... 
Thuộc tổ chức …(3): …………….............……………………………… 
Trụ sở: …………………………………………………………………… 
ðăng ký giảng ñạo …(4)… với các nội dung sau: 
Lý do: ................................………………………………………………. 
Thời gian: ……………………………………………………………… 
ðịa ñiểm thực hiện: ……………………………………………………… 
Văn bản kèm theo gồm: Chương trình tổ chức; nội dung; thành phần tham dự. 



 
 
 
 



NGƯỜI ðỀ NGHỊ                                                       
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) 



 
(1) ðịa danh nơi chức sắc, chức việc, nhà tu hành hoạt ñộng tôn giáo. 
(2) Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh nơi dự kiến giảng ñạo 



ñối với việc giảng ñạo có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều 
tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện ñối với việc giảng ñạo có quy mô tổ chức ở một 
huyện. 



 (3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức ñược cấp chứng 
nhận ñăng ký hoạt ñộng tôn giáo. 



(4)Giảng ñạo ngoài ñịa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo hoặc ñịa ñiểm hợp pháp ñã 
ñăng ký. 
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8. Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài ñịa bàn một xã nhưng trong 
ñịa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 
phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc 



a) Trình tự thực hiện: 



Trước khi tổ chức quyên góp 10 ngày,cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ 
chức tôn giáo trực thuộc tổ chức quyên góp ngoài ñịa bàn một xã nhưng trong ñịa bàn 
một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc 
trung ương thông báo bằng văn bản ñến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tổ chức 
quyên góp. 



b) Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 ñến 11 giờ 
30, chiều từ 13 giờ 30 ñến 17 giờ 00 (Từ thứ 2 ñến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ, 
Tết). 



c) Cách thức thực hiện: Gửi văn bản thông báo trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả cấp huyện; qua ñường bưu ñiện. 



Văn bản thông báo phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Nếu gửi 
qua ñường bưu ñiện, ngày tiếp nhận văn bản thông báo ñược tính theo ngày ghi trên 
dấu công văn ñến. 



Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp  
huyện. 



d) Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo 
(nếu có). 



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 



ñ) Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận ñược 
văn bản thông báo hợp lệ (Thời hạn giải quyết tối ña không quá 05 ngày). 



e) ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn 
giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức quyên góp ngoài ñịa bàn một xã nhưng 
trong ñịa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 
phố trực thuộc trung ương. 



g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  



- Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 



- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ. 



- Mức ñộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Mức ñộ 2.  



h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận của Ủy ban 
nhân dân cấp huyện về việc tiếp nhận thông báo. 
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Văn bản thông báo ñược lưu tại Phòng Nội vụ ñể thực hiện công tác quản lý 
nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và kiểm tra việc thực hiện các nội dung trong văn 
bản thông báo của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc. 



i) Lệ phí: Không có. 



k) Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  



Thông báo về việc tổ chức quyên góp (Mẫu B47, Phụ lục Nghị ñịnh số     
162/2017/Nð-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017). 



l) Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  



- Trước khi tổ chức quyên góp 10 ngày, cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ 
chức tôn giáo trực thuộc tổ chức quyên góp ngoài ñịa bàn một xã nhưng trong ñịa bàn 
một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc 
trung ương có trách nhiệm thông báo bằng văn bản ñến Ủy ban nhân dân cấp huyện 
nơi tổ chức quyên góp. 



- Hoạt ñộng quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 
trực thuộc phải có sổ sách thu, chi bảo ñảm công khai, minh bạch. Tài sản ñược quyên 
góp phải ñược quản lý, sử dụng ñúng mục ñích ñã thông báo, phục vụ cho hoạt ñộng tín 
ngưỡng, hoạt ñộng tôn giáo và từ thiện xã hội. 



- Không ñược lợi dụng danh nghĩa cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc ñể quyên góp nhằm trục lợi hoặc trái mục ñích quyên góp. 



m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  



- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 



- Nghị ñịnh số 162/2017/Nð-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy ñịnh chi 
tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. 



- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ 
hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 
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                                                                                                          Mẫu B47 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 



...(1)…, ngày……tháng……năm…… 
 



THÔNG BÁO  
Về việc tổ chức quyên góp 



 



Kính gửi: ……….(2)………. 
Tên (chữ in hoa): …………………...…(3)……………………………….. 
ðịa chỉ:.…………………………………………........…………………... 
Người ñại diện:…………………………………………………………… 
Họ và tên:……………………………… Năm sinh:……………............... 
Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):…………………………………….......... 
Chức vụ, phẩm vị (nếu có):………………………………....………......... 
Số CMND/Số hộ chiếu/Số ñịnh danh cá nhân: …………………….......... 



Ngày cấp:…………….…Nơi cấp:.……………………………….............  
Thông báo về việc tổ chức quyên góp với các nội dung sau: 
Mục ñích quyên góp:…………………………………………………… 
ðịa bàn tổ chức quyên góp:…..………………………………………… 
Cách thức quyên góp:…………………………………………………… 
Thời gian thực hiện quyên góp:..………………………………………..... 
Phương thức quản lý và sử dụng tài sản ñược quyên góp:.……………… 



  
                  NGƯỜI ðẠI DIỆN (3) 



              (Chữ ký, dấu) 
 



(1)  ðịa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc. 
(2) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ñối với trường hợp tổ chức quyên góp vượt ra ngoài ñịa 



bàn một huyện; Ủy ban nhân dân cấp huyện ñối với trường hợp tổ chức quyên góp ngoài 
ñịa bàn một xã nhưng trong ñịa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành 
phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Ủy ban nhân dân cấp xã ñối với trường hợp tổ 
chức quyên góp trong ñịa bàn một xã. 



(3) Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc. ðối với tổ 
chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người ñại diện phải ký tên và ñóng dấu.   











